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Vĩnh Hải, ngày … tháng 7 năm 2025
DANH SÁCH ĐẢNG VIÊN
(Tính đến ngày 17/7/2025)
	STT
	HỌ VÀ TÊN
	SINH NGÀY
	NGÀY 

VÀO ĐẢNG
	NGÀY 

CHÍNH THỨC
	QUÊ QUÁN 
HIỆN TẠI
	SỐ THẺ
	SỐ CCCD
	GHI CHÚ

	1
	PHẠM XUÂN HƯNG
	14/11/1972
	04/11/1995
	04/11/1996
	Vĩnh Thịnh
	09.052272
	031072001626
	BTCB

	2
	ĐẶNG THU HẰNG
	09/08/1979
	29/09/2009
	29/09/2010
	Vĩnh Thuận
	09.101893
	031179000326
	P.BTCB

	3
	LƯƠNG THỊ DI
	12/07/1977
	03/03/2005
	03/03/2006
	Vĩnh Hải
	09.085302
	031177015704
	CUV

	4
	ĐÀO THỊ HOA
	26/01/1972
	19/02/1998
	19/02/1999
	Vĩnh Am
	09.009605
	031172001472
	

	5
	NGUYỄN THỊ THUẬN
	25/10/1977
	08/07/2001
	08/07/2002
	Vĩnh Hải
	09.076941
	031177014894
	

	6
	NGUYỄN HỮU TỰ
	03/10/1970
	03/02/1997
	03/02/1998
	Vĩnh Hải
	09.009604
	031070001468
	

	7
	ĐÕ THỊ KIM LEN
	12/09/1978
	11/10/2007
	11/10/2008
	Vĩnh Bảo
	09.096061
	031178001305
	

	8
	VŨ THỊ THU LÝ
	10/10/1975
	17/10/2002
	17/10/2003
	Vĩnh Hải
	09.009608
	031175009983
	

	9
	TRẦN THỊ NĂNG
	28/03/1980
	09/10/2014
	09/10/2015
	Vĩnh Thuận
	09.120891
	031180011895
	

	10
	PHẠM THỊ HẠNH
	28/09/1988
	09/09/2016
	09/09/2017
	Nguyễn Bỉnh Khiêm
	09.129158
	031188010701
	

	11
	VŨ THỊ GIANG
	06/07/1976
	06/10/2005
	06/10/2006
	Vĩnh Hải
	09.088722
	031176010704
	

	12
	ĐINH THỊ HUẾ
	07/09/1975
	31/01/2000
	31/01/2001
	Vĩnh Bảo
	09.009610
	031175002265
	

	13
	LÊ THỊ THƯƠNG
	19/05/1975
	23/06/2006
	23/06/2007
	Vĩnh Bảo
	09.091317
	031175001549
	

	14
	BÙI QUANG THÁI
	30/06/1978
	24/06/2004
	24/06/2005
	Vĩnh Hải
	09.083238
	031078015897
	

	15
	NGUYỄN THỊ HUỆ
	01/06/1979
	03/03/2005
	03/03/2006
	Vĩnh Hải
	09.085301
	031179013384
	

	16
	ĐẶNG THỊ LAN
	08/11/1974
	31/12/2003
	31/12/2004
	Vĩnh Hải
	09.080107
	031174006390
	

	17
	TRẦN THỊ THU THỦY
	20/07/1992
	03/08/2023
	03/08/2024
	Vĩnh Bảo
	09.151723
	031192001204
	

	18
	NGUYỄN THỊ THU
	18/01/1983
	22/12/2024
	…
	Vĩnh Bảo
	…
	031183002482
	ĐV dự bị

	19
	PHẠM THỊ NGỌC ĐIỆP
	10/01/1996
	14/12/2024
	…
	Vĩnh Hải
	…
	031196002426
	ĐV dự bị THCS LH  
(Chưa chuyển SHĐ về về CB)


(Danh sách này có 19 đ/c)











     T/M CHI BỘ







     
          BÍ THƯ
Nơi nhận:

· Đảng ủy xã Vĩnh Hải;

· Lưu hồ sơ CB.









      


Phạm Xuân Hưng
